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CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Trường THCS Giảng Võ là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên đã được UBND quận Ba Đình giao tại Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2022- 2025 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ chế quản lý thu chi tài chính của trường dựa trên nguyên tắc công khai, dân chủ và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong toàn Trường nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời góp phần tăng cường công tác quản lý của Nhà trường. 

Quy chế chi tiêu nội bộ đã được thảo luận dân chủ, công khai trong cán bộ viên chức toàn trường, có ý kiến tham gia của Công đoàn Trường và đã được biểu quyết thông qua trong Hội nghị cán bộ CNV của trường. Mọi thay đổi, bổ sung phải được thông qua trong Hội nghị liên tịch giữa Ban Giám hiệu - Chi uỷ và BCH Công đoàn Trường. Quy chế này được gửi Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng TC-KH để báo cáo và Kho bạc Quận Ba Đình làm căn cứ kiểm soát chi.

Điều 1. Cơ sở pháp lý xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 244/2005/QĐ-TTG ngày 6/10/2005 của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ – CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ qui định về cơ cấu thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;

Căn cứ Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND ngày 12/09/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm học 2022- 2023.
Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021- 2022;
Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối vói cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

Căn cứ Thông tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009 của Bộ Tài chính về sửa đổi một số điểm của thông tư số 81/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Căn cứ Thông tư số 28/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg quyết định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao;

Căn cứ quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/06/2013 ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao)

Căn cứ công văn 1508/UBND –BHXH ngày 24/08/2022 của BHXH quận Ba Đình về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022- 2023.
Căn cứ các Thông tư hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan;

Căn cứ vào quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2022;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Điều 2 : Mục đích, yêu cầu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ 

- Dựa trên cơ sở các văn bản quy định định mức chi cho hoạt động thường xuyên của trường học, Quy chế chi tiêu nội bộ này cụ thể hoá về chế độ, tiêu chuẩn , định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong cơ quan nhằm: tiết kiệm chi, thực hiện chủ trương “tiết kiệm, chống lãng phí” của Nhà nước. Đảm bảo các hoạt động thường xuyên của nhà trường, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao “ Dạy tốt, học tốt” . 

- Trên cơ sở tiết kiệm chi, tăng cường cơ sở vật chất trường học; đáp ứng yêu cầu dạy - học  ngày một tốt hơn . 

- Phát huy tính tự chủ của đơn vị, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là của các nhân tố tích cực. Qua đó, thúc đẩy tinh thần làm việc của các thành viên trong cơ quan tốt hơn; năng suất, hiệu quả công việc đạt cao hơn . 

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Điều 3: Nguyên tắc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

1. Khi thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đơn vị phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về những quyết định của mình, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Quy chế chi tiêu nội bộ do thủ trưởng ban hành sau khi tổ chức thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của các tổ chức công đoàn trong đơn vị.

3. Các tiêu chuẩn, định mức thu, chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để Hiệu trưởng điều hành việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp của nhà trường.

4. Quy chế chi tiêu nội bộ là cơ sở pháp lý để Kho bạc nhà nước thực hiện việc kiểm soát chi và gửi cơ quan chủ quản để theo dõi, giám sát thực hiện. 

5. Là đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính nên thủ trưởng đơn vị được quyết định mức chi quản lí và chi nghiệp vụ nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

6. Thực hiện qui chế chi tiêu nội bộ phải đảm bảo có chứng từ, hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định, trừ một số khoản thanh toán thực hiện chế độ khoán chi theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Điều 4 : Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng, Tổ chức Công đoàn trong công tác quản lý Thu - Chi tài chính cuả đơn vị

1. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng
Hiệu trưởng được giao quyền chủ động trong quản lý điều hành hoạt động chi tiêu tài chính của đơn vị; chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước về quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản hiện có của nhà trường, đảm bảo công bằng hợp lý, dân chủ công khai đúng với quy định của nhà nước, chỉ đạo trực tiếp việc thanh Q. toán báo cáo định kỳ.
2. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổ chức Công đoàn 
Giám sát việc thực hiện sử dụng tài chính theo quy chế chi tiêu nội bộ, tạo sự công bằng, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi. 
Điều 5: Nguồn kinh phí của trường bao gồm
1. Nguồn kinh phí từ ngân sách cấp năm 2022  
Tổng số 23.927.933 đồng
Trong đó: 

· Kinh phí chi thường xuyên: 22.611.400.000 đồng

· Kinh phí không thường xuyên: 1.316.533.000 đồng
2. Các nguồn thu tại đơn vị

- Học phí: Theo NQ 17/2022 /NQ-HĐND ngày 12/09/2022. 

- Học phí Pháp: 80.000 đ/HS/tháng (Đối với học sinh lớp Pháp)
- Nước uống tinh khiết: 12.000 đ/HS/tháng 

- Tiếng anh bổ trợ với người nước ngoài : 75.000đ/hs/tiết - Thời gian đào tạo 8 tháng /năm học (Đối với những HS tự nguyện ĐK học và nộp tiền trực tiếp cho trung tâm )
- Học toán thông qua thuật ngữ tiếng anh : 320.000 đ/hs/tháng ( Đối với những HS tự nguyện ĐK học và nộp tiền trực tiếp cho trung tâm )
- Thu BHYT: 563.220, đ/hs/ năm
- Sổ LLĐT: Thu theo văn bản chấp thuận của UBND quận
- Ngoại khóa : ( Nếu có ) Mức thu được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của PGD
CHƯƠNG II:  NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHI NGÂN SÁCH
Điều 6: Các khoản chi thanh toán cho cá nhân 
1. Thanh toán tiền lương
1.1. Tiền lương
Thanh toán tiền lương theo hệ số ngạch bậc lương được duyệt và mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ưu đãi 30% của giáo viên đứng lớp, phụ cấp ngoài trời cho giáo viên dạy thể dục và các khoản đóng góp theo quy định cho số lao động biên chế. 
Thực hiện chế độ tăng bậc lương đúng thời hạn và trước hạn căn cứ kết quả lao động và tiêu chuẩn quy định của nhà nước về tăng lương trước thời hạn. 
Kế toán thực hiện chi trả lương trước 10 hàng tháng.
1.2.  Tiền công hợp đồng
- Hợp đồng được UBND Quận chấp thuận: thực hiện thanh toán theo các nội dung trong văn bản chấp thuận của quận.
- Hợp đồng trường: thanh toán tiền lương hợp đồng thời vụ, hợp đồng có thời hạn…ký kết giữa người lao động và nhà trường (được thỏa thuận giữa các bên và thực hiện theo Bộ luật lao động). 
2. Thanh toán phụ cấp
2.1. Phụ cấp chức vụ 
- Hệ số phụ cấp: 



+ Hiệu trưởng: 0.55


+ Hiệu phó: 0.45


+ Tổ trưởng: 0.2



+ Tổ phó: 0.15

- Thực hiện chi từ nguồn ngân sách và được tính đóng và hưởng chế độ BHXH

2.2. Phụ cấp trách nhiệm
+ TPT: 0.2
+ Kế toán: 0.1
+ Thư viện: 0.2
2.2.1. Phụ cấp làm thêm giờ            

 
Thanh toán theo luật lao động & theo yêu cầu công việc được hiệu trưởng phân công tối đa không quá 19 tiết/tuần.  

         Thanh toán tiền dạy thay, thừa giờ : Nếu có giáo viên nghỉ ốm, công tác thì giáo viên trong tổ nhóm chuyên môn có trách nhiệm dạy thay, giáo viên trực, giáo viên trong trường có trách nhiệm quản lý lớp theo sự phân công của tổ hoặc của BGH. Nhà trường chỉ trả tiền dạy thay khi đã trừ số tiết đủ trong tiêu chuẩn quy định. 


Phụ cấp làm thêm giờ: Khi được sự điều động của Ban giám hiệu các cán bộ công chức phải nghiêm túc thực hiện. Các trường hợp làm thêm giờ do công việc đột xuất phải báo cáo với hiệu trưởng, nếu được chấp thuận thì mới được thanh toán, mức bồi dưỡng theo thỏa thuận.

          Phụ cấp làm thêm ngày nghỉ: Thực hiện theo thông tư số 543/HĐ-UB ngày 20/08/1999. 
2.3. Phụ cấp ưu đãi ngành 
2.3.1. Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
- Mức phụ cấp 30% được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

- Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Đối tượng hưởng: cán bộ quản lý, tổng phụ trách, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy .

2.3.2. Phụ cấp ưu đãi đối với nhân viên y tế
- Mức hưởng: 20% so với mức lương hiện hưởng

- Đối tượng hưởng: nhân viên y tế

2.4. Phụ cấp thâm niên vượt khung
- Phụ cấp thâm niên vượt khung được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
2.5. Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
- Mức phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. PCTN được tăng mỗi năm 1%.

- Hàng tháng, bộ phận kế toán thực hiện rà soát, lập danh sách giáo viên đủ điều kiện nâng PCTN gửi Hội đồng xét duyệt PCTN để tăng phụ cấp cho giáo viên. 

2.6. Phụ cấp khác – Phụ cấp giáo viên dạy Thể dục ngoài trời
Mức hưởng phụ cấp: 1% mức lương tối thiểu cho 1 tiết dạy ngoài trời (căn cứ vào số tiết dạy ngoài trời theo thời khóa biểu )
3. Các khoản đóng góp
    Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ nộp theo chế độ hiện hành.
Điều 7: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 
Mức chi dạy thừa giờ: tính 150% lương (Tính sau khi GV đã dạy đủ 19 tiết/ 1 tuần)
Mức chi dạy thay: Tính 100% lương(Tính sau khi GV đã dạy đủ 19 tiết/ 1 tuần)

Chi giám khảo chấm thi giáo viên giỏi cấp Quận và Thành phố :  500.000đ đến 1.000.000đ/1 giám khảo/1 tiết dự

Chi BD giáo viên dạy đội tuyển HS Giỏi : Không quá 500.000 đ/ đợt.

Chi BD xếp thời khóa biểu ngoài giờ : 100.000 đ /buổi

Chi BD công tác giáo vụ của Thư ký HĐ : 1.000.000 đ/HK

Chi BD trực ngày lễ tết, làm ngày chủ nhật (BGH, tổ bảo vệ và những người được phân công) : 200.000 đ – 300.000 đ/người/ca.
Chi BD công tác phụ trách loa đài, âm thanh phục vụ các HĐ của nhà trường : 1.000.000 đ/ tháng 

Chi bồi dưỡng nhân viên kiêm nhiệm phó TPT: 2.500.000đ/tháng

Chi hỗ trợ nhân viên phụ trách vận chuyển nước uống cho học sinh: 1.000.000 đ/tháng

· Phụ cấp, trợ cấp, Bồi dưỡng khác : Tùy theo tình hình thực tế và tính chất công việc của người lao động để chi cho phù hợp ( Mức chi BD trong khoảng 200.000đ đến 300.000 đ/buổi )  Hiệu trưởng nhà trường quyết định mức chi này.
Chi thanh toán bù lương cho giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè 
Chi lương GV dạy hợp đồng trường theo tiết dạy thực tế ( Đã bao gồm BHXH do cá nhân tự lo). 
1. Thanh toán tiền công thuê mướn
+ Mức thanh toán HĐ, theo mức lao động phổ thông phổ biến tại địa phương và tùy theo loại công việc (nặng, nhẹ). 

+ Thủ tục thanh toán: Giấy đề nghị của người hoặc bộ phận có nhu cầu công việc, được lãnh đạo phê duyệt; có hợp đồng lao động (nếu có thời gian làm việc trên 2 ngày), có giấy nhận tiền của người lao động. 

Điều 8: Các khoản thanh toán dịch vụ 

1. Mua sắm vật tư văn phòng

· Chi theo nhu cầu thực tế có hóa đơn thanh toán và đề xuất của bộ phận Văn phòng, Ban giám hiệu trên tinh thần hết sức tiết kiệm . 

· Đối với giáo viên, công nhân viên được chi văn phòng phẩm theo từng học kỳ. Mức chi :  Từ 150.000đ - 200.000 đ/GV
· Trường hợp cần bổ sung thêm đồ dùng, vật tư văn phòng, vật tư chuyên môn,

căn cứ vào đề xuất của bộ phận Văn phòng, tổ chuyên môn, Hiệu trưởng nhà trường quyết định mức chi này.

2. Thanh toán dịch vụ công cộng

- Chi trả tiền thuê dịch vụ vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt hàng tháng, quý và các chi phí bảo vệ môi trường khác theo thực tế phát sinh.

- Chi thanh toán tiền điện theo hóa đơn sử dụng điện của Công ty Điện lực Ba Đình.
- Chi thanh toán tiền nước sinh hoạt theo hóa đơn của Cty nước sạch đô thị.
3. Thông tin, tuyên truyền liên lạc 

3.1. Cước phí điện thoại, Internet, thuê bao cáp truyền hình

- Thanh toán cước phí điện thoại, cước phí Internet, cáp truyền hình theo hóa đơn của công ty viễn thông

Ngoài ra do nhu cầu công tác, Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn, Phòng tài vụ , văn phòng được khoán chi thanh toán điện thoại phí vào chi hoạt động thường xuyên của nhà trường .(Mức chi theo qui định hiện hành)          

3.2. Chi phí mua sách, báo thư viện
   Xuất phát từ nhu cầu học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên; theo đề xuất của cán bộ thư viện, của tổ chuyên môn, hàng năm mua sách cho thư viện theo nhu cầu và theo quy định. Mức chi cho thư viện thực hiện theo quy định của nhà nước để xây dựng thư viện chuẩn.
4. Chi thanh toán hội nghị
Căn cứ vào chế độ hiện hành của nhà nước và nguồn kinh phí tại đơn vị, Mức bồi dưỡng CBCCVC tham gia hội nghị mức chi trong khoảng từ 100.000 đ đến 200.000đ/ người  .

Mức bồi dưỡng báo cáo viên được chi  từ 500.000 đ – 1.000.000 đ/ người

Chi mời chuyên gia về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Mức chi 500.000 đ – 2.000.000 đ/người/buổi

Công tác tổ chức (in ấn, trang trí, tuỳ theo quy mô của đại hội )

5. Chi tiền công tác phí
Căn cứ vào chế độ quy định tại thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ tài chính quy định chế độ đối với các cơ quan HCSN. Căn cứ vào tính chất công việc, theo chế độ khoán công tác phí hàng tháng được chi một tháng/lần.(Mức chi theo qui định hiện hành)          
6. Chi phí thuê mướn
- Thuê mướn phương tiện vận chuyển: Khi thuê xe phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng và biên nhận hoặc hóa đơn tài chính (nếu có) theo quy định.

- Thuê mướn khác (thuê mướn lao động có thời vụ như vệ sinh công nghiệp, hỗ trợ an ninh, thuê chăm sóc cây cảnh…): theo hợp đồng thỏa thuận, chứng từ thực tế khi đơn vị có nhu cầu;

Điều 9: Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn
Các khoản chi theo quy định của nhà nước gồm:

- Chi mua đồng phục, trang phục: Căn cứ vào điều kiện cụ thể trang phục có thể bằng hình thức mua sắm, cấp phát hoặc cấp tiền cho cá nhân tự may sắm theo đúng quy định về tiêu chuẩn, hình thức, màu sắc, kiểu dáng trang phục.   

Mức chi trang phục cho Giáo viên thể dục là : 3.000.000 đ/người /năm học ( Tăng 500.000 đồng so với năm 2021, tăng 1.000.000 đồng so với năm 2020)
Hỗ trợ giáo viên dạy chuyên đề cấp quận trở lên : 500.000đ/1 người.

- Chi phí thực tập, bồi dưỡng giáo viên đưa học sinh tham gia phong trào và thi đấu, mức chi 50.000đ-150.000 đ/buổi.
- Chi trang phục cho bộ phận giám thị và bảo vệ : Tùy theo điều kiện nhà trường trang bị cho nhân viên bảo vệ ,lao công, giám thị đồng phục từ 1 bộ đến 2 bộ /năm. 
- Chi mua hàng hóa, vật tư cho công tác chuyên môn

- Chi mua ấn chỉ dùng cho chuyên môn ngành

- Chi mua sách, photo tài liệu dùng cho công tác chuyên môn

- Chi cho các hội thảo, chuyên đề nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn . 

- Chi cho các hoạt động phong trào .
Các khoản chi khác thuộc hoạt động chuyên môn (kể cả mua hàng hóa phục vụ cho công tác chuyên môn)      

Điều 10: Sửa chữa duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và công trình cơ sở hạ tầng
   Nhằm bảo quản, sử dụng tài sản có hiệu quả mỗi CB,GV,NV phải có tinh thần trách nhiệm không để tài sản hư hỏng, mất mát do chủ quan, khi phát hiện tài sản có hiện tượng hư hỏng xuống cấp phải báo ngay cho hiệu trưởng để kịp thời xử lý.

   Nội dung sửa chữa thường xuyên chi theo thực tế phát sinh bao gồm cơ sở hạ tầng, phòng học, máy móc thiết bị phục vụ cho quản lý hành chính và giảng dạy, các công trình phụ khác của trường,… khi có yêu cầu sửa chữa hiệu trưởng xem xét quyết định.

Điều 11: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 

* Chi mua sắm tài sản vô hình
  Chi mua phần mềm máy tính khi có chủ trương và chỉ đạo của ngành.

* Chi mua tài sản dùng cho công tác chuyên môn 

   Chi mua sắm tài sản khi có nhu cầu thật cần thiết với tinh thần tiết kiệm. Với những tài sản nằm trong danh mục tài sản mua sắm tập trung, thực hiện theo quy định của Nhà nước về mua sắm tài sản tập trung..

CHƯƠNG III: NGUỒN THU VÀ ĐỊNH MỨC CHI CỦA ĐƠN VỊ
      Căn cứ theo văn bản chấp thuận của UBND quận hàng năm về các khoản thu chi đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc.

	TT
	Các khoản thu

	
	Nội dung thu
	Mức thu

	1
	Học phí
	Theo NQ 17/2022/NQ- HĐND

	2
	Học Phí Pháp
	80.000đ/tháng

	3
	Nước uống tinh khiết
	12.000đ/tháng

	5
	Ngoại ngữ liên kết
	Phần trích lại 10% của 75.000 đ/HS/1tiết ( thời gian đào tạo 8 tháng/năm học )

	6
	Học toán thông qua thuật ngữ tiếng anh
	Phần trích lại 10% của 320.000 đ/HS/1tháng

	  7
	BHYT học sinh
	563.220 đ /hs/năm học 

	
	
	

	8
	Sổ LLĐT
	35.000đ/ hs/tháng

	9
	Ngoại khóa 
	Mức thu chi thực hiện theo đúng VB hướng dẫn của PGD


Điều 13 : Nội dung chi từ nguồn thu của đơn vị

1. Học phí : Theo NQ 17/2022/NQ-HĐND 
+ Hỗ trợ ngân sách chi CCTL : 40%
+ Chi tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và học tập 

+ Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học  tập

+ Hỗ trợ cho công tác mua sách và xây dựng thư viện 

+ Hỗ trợ cho việc sửa chữa nâng cấp trường lớp

+ Bổ sung kinh phí cho sự nghiệp giáo dục và học tập 

+ Hỗ trợ lực lượng trục tiếp giảng dạy và phục vụ Trong đó có 6% BD cán bộ làm công tác thu chi và quản lý học phí, hóa đơn chứng từ

2. Học phí lớp Pháp:  Thu 80.000 đ/hs/tháng

+ Chi  : Trả lương GV dạy tiếng pháp 

Hỗ trợ các HĐ khác trong nhà trường.

3. Nguồn thu nước uống tinh khiết :  Thu 12.000 đ/hs/tháng
- Ký hợp đồng với công ty có giấy phép kinh doanh, có chứng nhận vệ sinh an toàn bảo đảm nguồn nước sạch tinh khiết đã đựơc kiểm định các chỉ số. Chuyển toàn bộ số tiền thu để trả công ty nước uống tinh khiết.
4. Ngoại ngữ liên kết
Nhà trường liên kết với Công ty CP IIG Việt nam về việc dạy bổ trợ tiếng anh với người nước ngoài, học sinh có nhu cầu tự nguyện đăng ký và nộp tiền trực tiếp cho trung tâm với mức học phí : 75.000 đ/ học sinh/1 tiết và thời gian đào tạo : 8 tháng /năm 

Cuối kỳ công ty trích lại nhà trường 10% dùng chi công tác quản lý, phục vụ dạy bổ trợ của nhà trường, chi hỗ trợ điện nước, chi sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ việc dạy bổ trợ.
Sau khi hoµn tÊt c¸c kho¶n chi phÝ vµ nghÜa vô víi NSNN, sè cßn l¹i trÝch tèi thiÓu 40% hç trî NSNN chi c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng. 
5. Học toán thông qua thuật ngữ tiếng anh

Nhà trường liên kết với Công ty CP giáo dục GMATHS dạy toán bằng tiếng anh cho học sinh. HS có nhu cầu tự nguyện đăng ký học và nộp tiền trực tiếp cho công ty với mức học phí : 320.000 đ/tháng
Cuối kỳ công ty có trách nhiệm trích lại trường 10% để chi các nội dung sau : 
  - Công tác quản lý, phục vụ, hỗ trợ việc giảng dạy của nhà trường: (Bao gồm GVCN QL lớp, Ban giám hiệu điều hành, QL, Bộ phận tài vụ QL tài chính, công tác thu chi, Theo dõi sĩ số HS học bổ trợ, Chi BD các bộ phận phục vụ khác liên quan đến công tác dạy học bổ trợ

  - Hỗ trợ điện nước, cơ sở vật chất …: 

Sau khi hoµn tÊt c¸c kho¶n chi phÝ vµ nghÜa vô víi NSNN, sè cßn l¹i trÝch tèi thiÓu 40% hç trî NSNN chi c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng. 
6. Bảo hiểm y tế học sinh: a, Chi % chăm sóc sức khỏe ban đầu ( nếu có )
- Chi mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho học sinh khi bị tai nạn thương tích và các bệnh thông thường trong thời gian học tập tại trường;

- Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường;

- Chi mua văn phòng phẩm, tủ tài liệu phục vụ việc quản lý hồ sơ sức khoẻ học sinh người lao động;

- Chi mua sách, tài liệu, dụng cụ phục vụ hoạt động tuyên truyền, giảng dạy, giáo dục ngoại khoá về chăm sóc, tư vấn sức khoẻ,..;

- Các khoản chi khác để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

b, Chi % Hoa hồng bảo hiểm: Båi d­ìng cho c«ng t¸c qu¶n lý, thu chi (trong ®ã 0.9 % chi BD cho GVCN, 0.9 % BD cho bé phËn qu¶n lý vµ nh©n viªn trùc tiÕp tham gia c«ng t¸c thu vµ theo dâi BHYT häc sinh) 

7. Sổ liên lạc điện tử ( nếu có): 

     Thu : 35.000 đ/hs/tháng 

     Chi : 100% chi trả cho công ty cung cấp dịch vụ sổ liên lạc để chi trả dịch vụ, công tác nhập dữ    liệu …) Đảm bảo ký HĐ với công ty có đủ năng lực và giấy phép hành nghề 

8. Ngo¹i khãa : NÕu cã ( Møc thu chi ®­îc thùc hiÖn theo hướng dẫn của PGD)
Điều 14: Trích lập các quỹ và chi thu nhập tăng thêm

    Kết thúc năm Ngân sách sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao, trong quá trình chi tiêu, nhà trường trên cơ sở hết sức tiết kiệm, chống lãng phí, phần chênh lệch Thu > Chi từ các nguồn kinh phí tiết kiệm được, nhà trường sử dụng số tiền tiết kiệm được vào các nội dung sau:
1. Quỹ phát triển sự nghiệp: tối thiểu 10% quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp dùng để:

- Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo.

- Hỗ trợ việc nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của trường.

- Hỗ trợ công tác bồi dưỡng, đào tạo để tăng cường nguồn nhân lực và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBGV; Hỗ trợ hoạt động NCKH của CB, GV.

- Các khoản chi khác có liên quan.

2. Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập và thu nhập tăng thêm: Không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;
2.1.  Đối tượng thuộc diện xét
  - Là cán bộ, giáo viên, công nhân viên đang công tác tại trường (Biên chế và hợp đồng lao động 1 năm trở lên không tính thời gian thử việc).

  - Với đối tượng nghỉ hưu hoặc chuyển đơn vị vào thời điểm giữa năm vẫn được tính thu nhập tăng thêm và tính theo số tháng công tác được hưởng lương ngân sách tại nhà trường trong năm.

2.2. Đối tượng không thuộc diện xét:
   - Vi phạm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm pháp luật công chức bị hội đồng kỷ luật xét từ khiển trách trở lên.

   - Vi phạm các quy định của nhà trường thường xuyên, có hệ thống, vi phạm tệ nạn xã hội.

   - Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nghỉ việc riêng có số ngày vượt hơn qui định của luật lao động.

2.3. Điều kiện xét

     Để được chi phần thu nhập tăng thêm, tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên thuộc đối tượng xét phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công, được xếp loại theo định kỳ và cuối năm.

2.4. Phương án chi bổ sung thu nhập: 

   Nhằm đảm bảo thống nhất trong chi tiêu kinh phí hoạt động, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu công việc của đơn vị, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Phương án chi trả bổ sung thu nhập cho cá nhân theo nguyên tắc người nào có hiệu quả công tác cao, có đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi được hưởng cao hơn, trả thu nhập tăng thêm dựa trên mức lương cấp bậc chức vụ, hiệu suất công tác của từng cán bộ, công chức, viên chức. 

Hệ số chi thu nhập tăng thêm được dựa trên kết quả đánh giá viên chức của từng tháng.

3. Quỹ khen thưởng và Quỹ Phúc lợi : Trích lập không quá 1,5 tháng tiền lương tiền công thực hiện trong năm của đơn vị. 
* Quỹ Khen thưởng: 

     Dùng để thưởng cho tập thể, cá nhân theo kết quả công tác, thành tích đóng góp trong các hoạt động của trường được hội đồng thi đua các cấp khen thưởng, 

·  Đối với cán bộ giáo viên :

	
	Mức thưởng

	
	Trường
	Quận
	Thành phố
	Quốc gia

	I.Tập thể
	
	
	
	

	1.Tổ 
	
	
	
	

	HT xuất sắc N/vụ
	3.000.000đ
	
	
	

	HT  tốt N/vụ
	2.000.000đ
	
	
	

	HT N/vụ
	1.000.000đ
	
	
	

	2. Khối CN, đoàn thể, đội tuyển 
	1.000.000đ
	
	
	

	HT xuất sắc N/vụ
	 2.000.000đ
	
	
	

	HT tốt N/vụ
	 1.000.000đ
	
	
	

	II.Cá nhân 
	
	
	
	

	1.CSTĐ
	
	700.000đ
	
	

	2.LĐTT
	
	500.000đ
	
	

	3. Kỷ niệm chương
	
	
	200.000đ
	

	4.SKKN
	
	
	
	

	Loại A
	
	
	 700.000đ
	

	Loại B
	
	
	  500.000đ
	

	Loại C
	
	
	  300.000đ
	

	5. Giáo viên dạy giỏi, Người tốt việc tốt
	
	
	
	

	Xuất sắc
	
	600.000đ
	1.000.000 đ
	

	Nhất
	
	500.000đ
	   700.000đ
	

	Nhì
	
	400.000đ
	   500.000đ
	

	Ba
	
	300.000đ
	   400.000đ
	

	KK
	
	200.000đ
	    300.000đ
	

	6. GVCN lớp XS tiêu biểu
	500.000 đ
	
	
	

	GVCN lớp đạt TTXS
	150.000 đ
	
	
	

	GVCN lớp đạt TT
	100.000 đ
	
	
	


· Đối với học sinh: 

	
	Mức thưởng

	
	Trường
	Quận
	Thành phố
	Quốc gia

	I.Tập thể
	
	
	
	

	Lớp XS tiêu biểu
	500.000 đ
	
	
	

	Lớp TT Xuất sắc
	150.000đ
	
	
	

	Lớp TT 
	100.000đ
	
	
	

	II.Cá nhân
	
	
	
	

	1.Văn hóa 
	
	
	
	

	Học bổng loại 1 
	120.000đ
	
	
	

	Học bổng loại 2
	100.000đ
	
	
	

	Thưởng HS giỏi 

(Được quà tặng trong khoảng )
	30.000đ đến 35.000 đ/xuất
	
	
	

	Thưởng HS tiên tiến

(Được quà tặng trong khoảng ) 
	25.000đ đến  30.000đ
	
	
	

	Thưởng HS đạt giải VH -TDTT
	
	
	
	

	Nhất
	
	 70.000đ
	150.000đ
	300.000đ

	Nhì
	
	 50.000 đ
	120.000đ
	200.000đ

	Ba
	
	 40.000đ
	100.000đ
	150.000đ

	KK
	
	  30.000đ
	  70.000đ
	100.000đ

	Thưởng HS đạt giải cấp quốc tế 
	
	
	
	

	Giải nhất
	
	
	
	800.000đ

	Giải nhì
	
	
	
	600.000đ

	Giải ba
	
	
	
	400.000đ

	Giải khuyến khích
	
	
	
	300.000đ


* Khen thưởng các thành tích đột xuất của GV, NV :
- GV, NV được trao bằng khen

- GV, NV được trao giấy khen (cấp quận, thành phố)

      - GV, NV được nhận huy chương các cuộc thi 

      - Giáo viên có HS đạt giải và GV lãnh đội có giải từ cấp quận trở lên

Căn cứ vào thành tích đạt được và tình hình tài chính của đơn vị, Hiệu trưởng nhà trường quyết định mức chi này; 

          Chi tiền bồi dưỡng cho HS đi thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận và cấp TP : 50.000 đ/hsinh

          Quà tặng cho GV chuyển công tác : Hiện vật có giá trị từ 200.000 đ đến 1.000.000 đ (Tùy vào Thời điểm thanh toán và cân đối của Đ/c Hiệu trưởng ) 
* Quỹ phúc lợi : Căn cứ vào tình hình tài chính của nhà trường, chi hỗ trợ cho các hoạt động phúc lợi tập thể ( hỗ trợ các ngày lễ tết, các ngày kỷ niệm, trợ cấp cá nhân đột xuất gặp hoàn cảnh khó khăn kể cả CB-GV về hưu; chi đồng phục cho cán bộ, công chức của cơ quan, trợ cấp hiếu, hỉ, ốm đau, trợ cấp nghỉ hưu, mất sức; chi khám sức khỏe định kỳ, thuốc y tế trong cơ quan; chi hoạt động tham quan, nghỉ mát hàng năm của nhà trường, chi tổ chức du xuân đầu năm cho CBCNV, chi mua quà tặng vào các ngày truyền thống của nhà trường, chi tặng hoa các ban ngành có liên quan vào các dịp lễ tết, chi tổ chức tiệc, liên hoan tổng kết tuyển sinh, liên hoan nhân ngày khai giảng, 20/11, 22/12 và các hội nghị, đại hội khác của nhà trường (Đại hội CNVC, ĐH Công đoàn, ĐH chi bộ …) tùy vào quy mô của hội nghị, mức chi do thủ trưởng đơn vị quyết định nhưng không vượt quá 500.000 đ/người/HN. Chi tặng quà cho CBCNV trước khi nghỉ hưu, mỗi người được quà tặng tương đương 1 chỉ vàng (giá trị tùy vào thời điểm trước khi nghỉ)
 Mức chi trợ cấp các ngày lễ tết cụ thể như sau :
Trợ cấp nhân ngày nhà giáo VN 20/11, Tết Nguyên Đán : Tối đa 1 tháng lương cơ bản/ người

Trợ cấp ngày 8/3, giỗ tổ HV 10-3, QTLĐ 1/5, Quốc khánh 2/9, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết dương lịch: Từ 500.000- 2.000.000đ/người.
Trợ cấp nhân ngày 22/12 : Tối đa 500.00 đ/người

( Với các đ/c nguyên là cựu chiến binh, gia đình quân nhân )

Trợ cấp nhân ngày 27/2 : Tối đa 500.00 đ/người
( Với các đ/c là CB Y tế của nhà trường )

Trợ cấp nhân ngày 27/3 (Ngày Thể thao VN ): Tối đa 500.00 đ/người
( Với các đ/c là Giáo viên dạy bộ môn thể dục của nhà trường)

Trợ cấp nhân ngày 28/8 : Tối đa 500.00 đ/người
( Với các đ/c làm công tác Tài chính, Văn phòng )

Kết thúc năm học, căn cứ vào tình hình tài chính của đơn vị, nhà trường sẽ tổ chức tham quan học tập hè cho CBCNV mức chi từ 1.000.000 đ/ người – 5.000.000 đ/người  
( Hiệu trưởng nhà trường quyết định mức chi này )
CHƯƠNG IV: QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, TẠM ỨNG
Điều 14: Quy định chung về thanh toán, tạm ứng

- Các khoản chi mua bán phục vụ cho hoạt động của nhà trường phải có dự kiến chi, ước tính giá trị thực hiện, nội dung chi cụ thể, trình Hiệu trưởng phê duyệt. Sau khi Hiệu trưởng chấp thuận ký duyệt mua sắm, yêu cầu cá nhân, đơn vị phòng ban có nhu cầu chuyển chứng từ xuống phòng Tài vụ, kế toán chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của khoản chi và ký giấy tạm ứng nếu chứng từ chi đúng quy định. Tạm ứng không quá 60% giá trị ước tính của nội dung mua sắm. 

- Sau khi tiến hành mua sắm, thanh toán dịch vụ...yêu cầu cá nhân chuyển chứng từ đầy đủ bao gồm hóa đơn hợp pháp cùng giấy đề nghị thanh toán về phòng Tài vụ để được thanh toán
 CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15: Quy chế Chi tiêu nội bộ Trường THCS Giảng Võ được xây dựng, nghiên cứu dựa trên các văn bản của nhà nước hiện hành và được vận dụng một cách hợp lý nhất theo đặc điểm của nhà trường ở mỗi năm học, đồng thời kế thừa và phát triển các phương án của năm học trước một cách có căn cứ khoa học và được tổ chức thực hiện trong phạm vi trường.

Điều 16: Trách nhiệm và tổ chức thực hiện

     Để áp dụng kết quả nghiên cứu vào Quy chế Chi tiêu nội bộ, sau khi được Hội đồng sư phạm nhà trường thông qua sẽ trình Hiệu trưởng ban hành để tổ chức thực hiện theo nguyên tắc:

    1. Ban hành các quy định, thông báo liên quan đến việc thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ.

    2. Về tổ chức đào tạo, phân cấp quản lý được thể hiện trong các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của nhà trường.

Điều 17: Khen thưởng và kỷ luật

    Các cá nhân thực hiện đúng theo Quy chế Chi tiêu nội bộ Trường THCS Giảng Võ tích cực đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển chung của nhà trường trong các mặt hoạt động sẽ được động viên, khen thưởng. 

     Những cá nhân cố ý làm sai quy định sẽ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên tùy theo mức độ vi phạm.

     Các khoản chi không đúng quy định, thủ trưởng đơn vị và cá nhân làm sai phải chịu trách nhiệm bồi hoàn đầy đủ cho trường. 

Điều 18: Hiệu lực thi hành

     Trong quá trình thực hiện quy chế này, nhà trường sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn chỉnh để đảm bảo tính hợp lý, công bằng và hiệu quả.

     Các văn bản trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

     Mọi hoạt động phát sinh khác với quy chế này phải được Hiệu trưởng phê duyệt chấp thuận.

    Quy định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.
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